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I. Trắc nghiệm:  Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng (4 điểm)
Câu 1(0,5 điểm): Số năm mươi triệu năm mươi nghìn năm trăm viết là:
  A.  5 555 555            B.  5 555 000 555            C.  50 050 500           D.  50 055 500
Câu 2(0,5 điểm). Góc đỉnh O cạnh OA, OC là góc: O
C
A

	A.  Góc nhọn
	B. Góc vuông

	C.  Góc tù
	D. Góc bẹt


 


Câu 3(0,5 điểm). Chữ số 9 trong số 902 227 837 thuộc hàng:
	     A. Trăm triệu
	B. Chục triệu
	C. Triệu
	D. Trăm nghìn


Câu 4(0,5 điểm). Lúc 6 giờ, kim giờ và kim phút tạo thành góc: 
	A. Góc nhọn
	B. Góc vuông
	C. Góc tù
	D. Góc bẹt


Câu 5(0,5 điểm). Các chữ số 2, 5, 3 trong số 253 920 000 thuộc lớp: 
	A. Triệu
	B. Nghìn
	C. Trăm
	D. Đơn vị


Câu 6(0,5 điểm). Giá trị của biểu thức a + b x 4 với a = 3, b = 5 là: 
	A. 60
	B. 32
	        C. 30   
	         D. 23


Câu 7(0,5 điểm). Số làm tròn đến hàng trăm nghìn thì được năm trăm nghìn là: 
	A. 409 999
	B. 479 000
	C. 399 000
	D. 425 000


Câu 8(0,5 điểm). Các số 65 371; 75 631; 56 731; 67 351  được viết theo thứ tự tăng dần là:
A. 65 371 ; 75 631;  56 731;  67 351            
B. 56 731;   65 371;    67 351 ;   75 631  
C. 65 371;   75 631;    67 351;    56 731
II. Tự luận (6 điểm)
Bài 1. Tính giá trị của biểu thức. (1 điểm)
	a. m – n – p với m = 92, n = 12, p = 25
	  b. m x n – p với m = 15, n =  4, p = 28


 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 2. Đặt tính và tính ( 2 điểm )
 3 795 +  2 478 	          46 327 – 30 839	          5 407 x 6                  69 894 : 8
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 3: ( 2 điểm ) Có 3 kho dầu, kho thứ nhất chứa 18 150 l  dầu, kho thứ hai có nhiều hơn kho thứ nhất 2 050 l dầu, kho thứ ba gấp đôi số lít dầu của kho thứ hai. Tính tổng số lít dầu của cả 3 kho.
……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 4 (1 điểm): Tính nhanh
a) ( 182 + 98 – 37) x ( 12 : 2 – 6)                   b) 24 x 4 + 3 x 24 - 24 + 24 x4                           
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………





   UBND HUYỆN AN LÃO                     HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA
TRƯỜNG TH AN THẮNG                                      Môn Toán -  Lớp 4
			                                    NĂM HỌC 2024 - 2025                                                                                                                 

I. TRẮC NGHỆM
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	C
(0,5 đ)
	C
(0,5đ)
	A
(0,5đ)
	D
(0,5 đ)
	A
(0,5 đ)
	D
(0,5 đ)
	B
(0,5 đ)
	B
(0,5 đ)


II. TỰ LUẬN 
Bài 1: Mỗi phép tính đúng được 0,5 đ
	a. m – n – p với m = 92, n = 12, p = 25
	  b. m x n – p với m = 15, n =  4, p = 28


   m – n – p = 92 -12 + 25                                              m x n – p = 15 x 4 -28
                  = 80 + 25                                                                      =   60 - 28
                  =    105                                                                         =     32
Bài 2: Mỗi phép tính:  Đặt tính đúng (0.25đ)
           		      Kết quả đúng (0.25 đ)
Bài 3: 
                                                          Bài giải 
Kho thứ hai có só lít dầu là:
18 150 + 2 050 = 20 200 ( l )                         0,5 điểm
Kho thứ ba có số lít dầu là:
                           20 200 x 2 = 40 400 ( l )                                    0, 5 điểm
Cả ba kho có số lít dầu là:
18 150 + 20 200 + 40 400 = 78 750 ( l )	0, 5 điểm
                                                           Đáp số: 78 750  l dầu         0, 5 điểm
		( HS làm cách giải khác vẫn cho đủ điểm )
Bài 4. Mỗi phép tính đảm bảo nhanh, đúng được 0,5 đ 
a) ( 182 + 98 – 37) x ( 12 : 2 – 6)                   b) 24 x 4 + 3 x 24 - 24 + 24 x4 
= ( 182 + 98 – 37) x ( 6 - 6 )                            = 24 x 4 + 3 x 24 – 24 x 1 + 24 x 4
= ( 182 + 98 – 37 ) x 0                                      = 24 x ( 4 + 3 – 1  + 4 )
=       0                                                               = 24 x 10
                                                                           = 240
								            Người ra đề

							               Lê Thị Ngọc Trâm
